Tổ Ngữ Văn – Trường THPT Dương Văn Dương
BÀI GIẢNG MẪU
SỐ PHẬN CON NGƯỜI (Sô-Lô-Khốp)

I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
· Sô-Lô-Khốp (1905-1984) là nhà văn Nga lỗi lạc, đã vinh dự nhận giải thưởng Nobel về văn học năm 1965. Ông là một trong những nhà văn lớn nhất của TK XX.
· Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở vùng thảo nguyên sông Đông.
· Trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc chống phát xít Đức xâm lược với tư cách là phóng viên chiến trường, ông thấu hiểu những vinh quang và nỗi đau của con người trong cũng như sau chiến tranh.
· Sống gắn bó máu thịt với vùng quê sông Đông, tác phẩm của ông thấm đẫm tâm hồn và hơi thở của mảnh đất này qua những thăng trầm lịch sử.
· Tác phẩm của Sô-Lô-Khốp thể hiện cách nhìn chân thực về cuộc sống và chiến tranh.
· Tác phẩm chính: Thảo nguyên xanh, Sông Đông êm đềm, Số phận con người.
2. Tác phẩm
a. Xuất xứ: Đoạn trích nằm ở phần kết thúc trong truyện ngắn  Số phận con người, xuất bản năm 1957.
b. Chủ đề
· Tác phẩm miêu tả số phận nghiệt ngã của nhân vật Xô-lô-cốp trong và sau chiến tranh.
· Tyện biểu dương ý chí, nghị lực phi thường, tấm lòng nhân ái cao cả và niềm tin bất diệt vào cuộc sống của Xô-cô-lốp. Anh là đại diện tiêu biểu cho cho tính cách Nga kiên cường à nhân hậu.
· Tác phẩm lên án chiến tranh phi nghĩa tàn khốc, đồng thời thể hiện sự thông cảm đối với những con người gặp rủi ro và bất hạnh trong chiến tranh.
II.  ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
1. Nội dung
a. Số phận bất hạnh của con người trong chiến tranh
* Xô-cô-lốp: chiến tranh đã cướp đi tất cả những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời anh
· Chiến tranh tàn phá nhà cửa và giết chết vợ con anh.
· Niềm hi vọng còn lại cuối cùng cũng bị dập tắt: người con trai duy nhất của anh đã hi sinh đúng vào ngày chiến thắng.
· Bản thân anh bị thương hai lần, bị bắt làm tù binh và chịu cảnh tra tấn dã man.
* Bé Va-ni-a
· Cha chết trên chiến trận.
· Mẹ chết vì bom của bọn phát xít Đức.
· Va-ni-a trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, sống lang thang.
· Tác giả tố cáo chiến tranh tàn khốc gây ra bao đau thương, mất mát cho con người.
b. Tính cách Nga kiên cường nhân hậu
* Tấm lòng nhân hậu cao đẹp của Xô-cô-lốp
· Cảm thông và thương xót hoàn cảnh bất hạnh của bé Va-ni-a.
· Quyết định nhận bé Va-ni-a làm con nuôi và dành tất cả tình yêu thương cho cậu bé.
· Anh giấu Va-ni-a nhiều sự thật (cha mẹ cậu bé đã chết trong chiến tranh, anh chỉ là cha nuôi) cùng nỗi đau riêng của mình để mang lại niềm vui và niềm tin cho cậu bé.
* Phẩm chất kiên cường của Xô-cô-lốp
· Vượt lên nỗi đau bằng ý chí, nghị lực và bằng lòng yêu thương.
· Không ngã gục trước số phận, chăm chỉ làm việc, cố gắng hoàn thành trọng trách của người cha, mang lại niềm vui cho bé Va-ni-a.
· Trong công việc gặp nhiều rủi ro nhưng anh không buông xuôi. Hai bố con đi đến một nơi khác và có niềm tin mới với cuộc sống.
2. Nghệ thuật
· Chọn lựa nhân vật bình thường làm biểu tượng cho nỗi đau, sự mất mát và phẩm chất kiên cường, nhân hậu của một chiến sĩ Hồng quân.
· Cách thức kể chuyện độc đáo: truyện lồng trong truyện.
· Sử dụng nhiều chi tiết chọn lọc và tình huống nhận con độc đáo có tác dụng thẩm mĩ và đem lại sự xúc động cho người đọc.
· Ngôn ngữ đối thoại và độc thoại làm nổi bật tính cách nhân vật.

KỸ NĂNG LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
1. Khái niệm
Nghị luận văn học là dạng văn bản dùng để bày tỏ sự cảm thụ tác phẩm văn học theo suy nghĩ của cá nhân, là những lý lẽ để đánh giá, phân tích, bàn bạc về vấn đề thuộc lĩnh vực văn học để khám phá thế giới nội tâm của tác giả, đồng thời tìm ra những giá trị thuyết phục người khác nghe theo quan điểm, ý kiến cá nhân của mình.
2. Một số yêu cầu chung cần nắm khi viết một bài văn nghị luận văn học
· Tìm hiểu tác giả, hoàn cảnh sáng tác, năm tháng tác phẩm ra đời.
· Tìm hiểu tâm tư tình cảm tác giả.
· Các vấn đề bàn luận là các vấn đề bàn bạc về văn học, có thể là tác giả, tác phẩm, ý kiến nhận định về tác phẩm, nhân vật trong tác phẩm.
· Đối với thơ thì cần chú ý đến hình thức như nhịp điệu, cách gieo vần, cấu trúc, nghệ thuật sử dụng ngôn từ… Lưu ý nhiều đến tính thẩm mỹ trong tác phẩm.
·  Đối với tác phẩm văn xuôi thì chú ý đến cốt truyện, nhân vật, tình tiết, hình tượng điển hình, tình huống truyện. Cần khai thác nội dung hiện thực và nội dung tư tưởng của tác phẩm, thông điệp của tác giả. Các dẫn chứng cần chính xác, chọn lọc.
3. Tìm hiểu đề
· Tìm hiểu đề bao gồm tìm ý và lập dàn ý. Đây là khâu quan trọng để xác định
· Muốn làm tốt bài văn nghị luận cần phải nắm vững những kĩ năng phân tích theo trình tự: bước định hướng, lập dàn ý, tạo văn bản và kiểm tra.
II. CÁC BƯỚC XÂY DỰNG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
1. Bước định hướng
Cần phải đọc kỹ để và xác định:
· Thể loại
· Nội dung
· Giới hạn đề
· Yêu cầu phụ.
2. Bước lập đề cương
· Nội dung cơ bản (tìm ý): Ở bước này chúng ta cần tái hiện lại kiến thức những giá trị về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm đó.
· Bố cục của bài văn (lập dàn ý): Sắp xếp các ý theo trình tự hợp lý (từ ý lớn đến ý nhỏ, nghệ thuật, nội dung).
3. Bước tạo văn bản
· Đây là một văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ văn bản chính luận nên cần lưu ý về đặc điểm chung và đặc điểm về cách thức diễn đạt;
· Thực hiện theo bố cục ba phần: mở bài, thân bài, kết bài (khái quát – phân tích – tổng hợp);
· Cần lưu ý về thể loại của tác phẩm để chọn trình tự hợp lý.
· Cần liên kết các câu, đoạn mạch lạc hợp lý.
4. Bước kiểm tra: Cần dành 5 phút cuối đọc lại toàn bộ bài viết, sữa lỗi chính tả, dấu câu.

BÀI TẬP VẬN DỤNG
BÀI TẬP ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (HỌC SINH BẮT BUỘC LÀM PHẦN NÀY)

Đề. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Nhà văn Charles R. Swindoll đã từng nói: “Cuộc sống bao hàm 10% những gì xảy ra với bạn, và 90% cách bạn phản ứng với chúng”. Chúng ta không thể thay đổi thực tế rằng cuộc sống sẽ có lúc vui, lúc buồn, và đôi khi suy nghĩ tiêu cực đã trở thành thói quen khó bỏ. Một trong những kiểu tư duy lối mòn làm ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống của bạn là tư duy vùng an toàn. Biểu hiện của kiểu tư duy này là suy nghĩ “những thứ tốt đẹp đều nằm ngoài tầm với, thôi thì tốt nhất cứ nên bằng lòng với những gì đang có là được rồi.”Tất nhiên, biết hài lòng với thực tại là điều tốt, cho đến khi nó trở thành cái cớ để bạn trì hoãn mọi thứ. Ví dụ, bạn nghĩ trình độ tiếng Anh “lôm côm” như mình thì đời nào có cơ hội được làm trong các tập đoàn nước ngoài, và bạn tự nhốt mình trong công việc nhàm chán, vô vị hiện tại vì những lằn ranh tự tưởng tượng ấy. Dần về sau, thế giới của bạn sẽ trở nên tầm thường, nhỏ bé và mặc cảm thua sút, thiếu nghị lực phấn đấu sẽ trở thành một thói quen mặc định.
(Dẫn theo https://wallstreetenglish.edu.vn/vi/blog/6-tu-duy-loi-mon-va-cach-thay-doi-chung-330.html)
Câu 1. Theo Charles R. Swindoll, điều gì sẽ quyết định đến chất lượng cuộc sống của chúng ta? 
Câu 2. Kiểu tư duy vùng an toàn mà bài viết trên đề cập đến để lại hậu quả gì trong cuộc sống của chúng ta?
Câu 3. Bên cạnh kiểu tư duy trên, hãy nêu ra hai kiểu tư duy tiêu cực khác làm ảnh hưởng đến sự tích cực trong cuộc sống của chúng ta?
[bookmark: _GoBack]Câu 4. Theo anh/ chị, chúng ta cần phải khắc phục kiểu tư duy trên bằng cách nào? 

BÀI TẬP LÀM VĂN (HỌC SINH BẮT BUỘC LÀM PHẦN NÀY)

ĐỀ:
Trong bài cảm nghĩ về truyện “Vợ chồng A Phủ”, nhà văn Tô Hoài viết:
“Nhưng điều kì diệu là dẫu trong cùng cực đến thế mọi thế lực của tội ác cũng không giết được sức sống con người. Lay lắt, đói khổ, nhục nhã, Mị vẫn sống, âm thầm, tiềm tàng mãnh liệt”.
(Tác phẩm văn học 1930 -1975, Tập hai, NXB Khoa học Xã hội, 1990, trang 71)
Anh/chị hãy phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài để làm sáng tỏ nhận xét trên.
HƯỚNG DẪN DÀN Ý CHI TIẾT
I. Mở bài
– Giới thiệu nhà văn Tô Hoài và tác phẩm Vợ chồng A Phủ.
– Trích dẫn ý kiến trong đề bài.  
II. Thân bài 
1. Giải thích ý kiến
– Nêu rõ cuộc sống cực nhọc của người dân nghèo miền núi.
– Đề cao bản chất tốt đẹp và khẳng định sức sống bất diệt của con người.
2. Phân tích
a. Con người tốt đẹp bị đày đọa.
– Mị có phẩm chất tốt đẹp:
+ Mị là một thiếu nữ xinh đẹp, tài hoa, hồn nhiên, yêu đời, chăm chỉ, yêu tự do, ý thức được quyền sống của mình.
+ Mị giàu lòng vị tha, đức hi sinh: Mị thà chết còn hơn sống khổ nhục, Mị chấp nhận sống khổ nhục còn hơn là bất hiếu.
– Bị đày đọa về thể xác lẫn tinh thần:
+ Mị bị đối xử như nô lệ, ở nhà chồng như ở địa ngục với công việc triền miên. Mị sống khổ nhục hơn cả súc vật, A Sử đánh đập tàn nhẫn. Mị sống trong căn buồng chật hẹp, tối tăm.
+ Mị buồn tủi, uất ức. Muốn sống cũng chẳng được sống cho ra người, muốn chết cũng không xong “Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi”, Mị chấp nhận thân phận khốn khổ, sống như cái bóng, như “con rùa nuôi trong xó cửa”.
b. Sức sống tiềm tàng mạnh mẽ.
– Tâm trạng và hành động của Mị trong đêm tình xuân ở Hồng Ngài:
+ Mị rất khát khao tự do và hạnh phúc; gió rét dữ dội cũng không ngăn được sức xuân tươi trẻ trong thiên nhiên và con người, tất cả đánh thức tâm hồn Mị. 
+ Mị uống rượu để quên hiện tại đau khổ. Mị nhớ lại thời con gái, Mị sống lại với niềm say mê yêu đời. Tiếng sáo (biểu tượng của tình yêu và khát vọng tự do) từ chỗ là hiện tượng ngoại cảnh đã đi sâu vào tâm tư Mị.
+ Mị thắp đèn như thắp lên ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối. Mị chuẩn bị đi chơi nhưng A Sử trói lại, Mị vẫn tưởng tượng và hành động như một người tự do, Mị đã vùng bước đi.
– Tâm trạng và hành động của Mị trong đêm cuối cùng ở nhà Pá Tra:
+ Lúc đầu A Phủ bị trói, Mị vẫn thản nhiên thổi lửa, hơ tay. Đêm ấy, Mị thấy dòng nước mắt trên má A Phủ. Nhớ lại cảnh ngộ trong đêm mùa xuân năm trước, Mị đồng cảm, thương xót A Phủ,... 
+ Mị cảm nhận cái chết sắp tới với A Phủ là sự uất ức, phi lí. Mị không sợ hình phạt của Pá Tra, ý thức căm thù và lòng nhân ái giúp Mị chiến thắng nỗi sợ hãi, biến Mị thành con người dũng cảm trong hành động cắt dây trói cứu A Phủ.
+ Mị đứng lặng trong bóng tối với bao giằng xé trong lòng. Nhưng rồi khát vọng sống trỗi dậy thật mãnh liệt, Mị vụt chạy theo A Phủ, đến với tự do ở Phiềng Sa.
3. Đánh giá
– Với bút pháp hiện thực sắc sảo, nghệ thuật phân tích tâm lí nhân vật tinh tế, Tô Hoài đã xây dựng thành công nhân vật Mị.
– Cuộc đời đau khổ, tủi nhục của Mị có ý nghĩa tiêu biểu cho kiếp sống khốn khổ của người dân miền núi dưới ách thống trị của các thế lực phong kiến và thực dân.
– Nhưng có áp bức có đấu tranh, nhân vật Mị chính là điển hình sinh động cho sức sống tiềm tàng, sức vươn lên mạnh mẽ của con người từ trong hoàn cảnh tăm tối, hướng tới ánh sáng của nhân phẩm và tự do.
III. Kết bài
– Khẳng định tính đúng đắn của nhận định trên.
– Đánh giá chung về tác phẩm, về nhân vật Mị.
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